
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Số:          /TB-TTKSBT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày        tháng 7 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời chào giá, Gói mua sắm: Mua vật tư, hóa chất  

phục vụ hoạt động chuyên môn cuối năm 2025 

 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu Mua vật tư, 

hóa chất phục vụ cho hoạt động chuyên môn. 

 

Để có cơ sở thực hiện đấu thầu mua sắm, Kính mời Quý công ty có quan tâm 

vui lòng chào giá theo các nội dung sau: 

 

STT 
Tên hàng 

hoá 

Tên 

thươ

ng 

mại  

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Thông số kỹ thuật  
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(đồng) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

1  

Bơm tiêm 

nhựa 1 ml có 

kim, sử dụng 

1 lần 

   

Kim làm bằng thép không gỉ và 

không bị oxy hóa. 

Đốc kim, nắp đậy đầu kim : Là 

nhựa PP nguyên sinh dùng trong y 

tế. Chắc chắn, không bị bẻ gãy , 

thân kim không bị tuột khỏi đốc 

kim 

Piston di chuyển dễ dàng trong 

xilanh 

Đảm bảo độ kín khít. Được đóng 

gói 01 cái/gói, tiệt trùng. Sử dụng 1 

lần. Dung tích 1ml. Cỡ kim 

(26Gx1/2'') 

 

 

cái 

 

2.000   

2  

Bơm tiêm 

nhựa 5 ml có 

kim, sử dụng 

1 lần 

   

Kim làm bằng thép không gỉ và 

không bị oxy hóa. 

Đốc kim, nắp đậy đầu kim : Là 

nhựa PP nguyên sinh dùng trong y 

tế. Chắc chắn, không bị bẻ gãy , 

thân kim không bị tuột khỏi đốc 

kim 

Piston di chuyển dễ dàng trong 

xilanh 

Đảm bảo độ kín khít. Được đóng 

gói 01 cái/gói, tiệt trùng. Sử dụng 1 

lần. Dung tích 1ml. Cỡ kim 

(23Gx1'') 

cái 2.500   

3  

Băng keo 

cuộn giấy 

không dệt 

   

Nền băng không dệt, có độ co giãn 

nhất định 

Độ bám dính tốt, cố định chắc chắn. 

Thoáng khí, giúp da hô hấp, giảm 

nguy cơ bí da. 

Dễ dàng xé, không gây đau khi tháo 

băng. 

Ít gây kích ứng, thích hợp cho da 

nhạy cảm. 

Kích thước 1.25cm x 5m 

Cuộn 10   



2 

 

4  Băng cá nhân    

Được đựng trong mỗi bao, mỗi cái 

riêng biệt. Băng dán cá nhân 

khoáng khí. Chống thấm nước và 

có độ dính cao. KT 20mm x 60mm 

 

 

Miếng 

 

1.000   

5  

Găng tay 

phẫu thuật vô 

trùng các cỡ 

 

   

Chất liệu: cao su tự nhiên. Độ dài: 

Min 280 mm. Size: 7.0 

Màu: Cao su tự nhiên. Phân biệt tay 

trái, tay phải, bàn tay cong. 

Độ co giản và mềm mại cao. Dễ 

đeo găng. 

Độ bám dính vật dụng khi sử dụng 

găng cao. Thao tác thuận tiện dễ 

dàng. Đã tiệt trùng. 

 

 

Đôi 

 

700   

6  

Mũ  phẫu 

thuật vô 

trùng 

 

   

Nguyên liệu vải không dệt tạo cảm 

giác thông thoáng, mềm mại, đảm 

bảo bao phủ mọi kiểu tóc nên rất 

tiện lợi cho phẫu thuật viên. Màu: 

Xanh. Độ giãn tối đa: 53cm 

(khoảng 21 inch)…, tiệt trùng 

 

Cái 200   

7  
Phim X-

Quang 
   

Kích thước: 20*25cm 

(dùng cho các máy in film nhiệt 

Drystar DT: 5.000IB) 

Tấm 2.300   

8  Lamen    

Tấm kính mỏng trong suốt bằng 

thủy tinh. Dạng hình vuông kích 

thước 22x22 mm .  

Phù hợp cho làm tiêu bản xem vi 

khuẩn; xét nghiệm tế bào." 

Cái 1.900   

9  

Ống nghiệm 

lấy máu 

kháng đông 

EDTA-K2, 

nắp cao su 

bọc nhựa 

xanh dương, 

2ml 

   

Ống nghiệm nhựa loại 5 ml, chứa 

thành phần chống đông là EDTA -

K2 

Ống 500   

10  

Ống nghiệm 

lấy máu 

kháng đông 

Heparin 2ml 

   

Ống nghiệm nhựa PP 5ml. Kích 

thước 12x75 mm. Nắp màu đen. 

Hóa chất bên trong là chất kháng 

đông Heparin.  

Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 

3.000 vòng/phút trong thời gian từ 

5 - 10 phút. 

Ống 1.000   

11  

Môi trường 

vận  

chuyển virus 

   

Ống làm bằng nhựa được 

 tiệt trùng, có nắp vặn kín 

 an toàn, chứa môi trường vận 

chuyển bất hoạt hoặc không bất 

hoạt virus. Các hoạt chất trong môi 

trường như DMEM, BSA, … 

Ống 50   

12  

Môi trường 

vận  

chuyển vi 

khuẩn  

Stuart amies 

   

Thành phần trong 1L môi trường:  

charcoal pharmceutical 10g 

, sodium chloride 3g,  

sodium hydrogen phosphate 1,15g 

; potassium dihydrogen phosphate 

0,2g; 

 Potassium chloride 0,2g; Sodium 

Ống 50   
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thioglycollate 1g; 

 Calcium chloride 0,1g; Magnesium 

chloride 0,1g; bacterological agar 

4g. 

 pH ở 25°C: 7,2 ± 0,2 

13  
Cồn 70 độ 

1500ml/chai 
   

Ethanol 70%; được phép sử dụng 

trong y tế. Sử dụng để sát khuẩn bề 

mặt, sát trùng da. 1500ml/chai 

ml 24.000   

Tổng cộng: 13 khoản 
     

 

Bằng chữ: …………….……………..đồng 

Giá trên ……. bao gồm các loại thuế và chi phí giao hàng tại Trung tâm. 

Ghi chú:  

- Quý công ty vui lòng điền đầy đủ thông tin như mẫu trên, ghi rõ ngày tháng 

chào giá, thời gian có hiệu lực của báo giá (kể từ ngày chào giá). Đơn giá hàng hóa 

bằng tiền đồng Việt Nam, giá đã trừ chiết khấu, đã bao gồm các loại thuế và các chi 

phí liên quan. 

- Thành tiền = Số lượng x Đơn giá  

- Bì thư phải được niêm phong, đóng dấu, bên ngoài ghi rõ “Bảng chào giá 

Mua vật tư, hóa chất phục vụ cho hoạt động chuyên môn cuối năm 2025” gửi về Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: 118 Lê Đình Lý, phường Thanh 

Khê, thành phố Đà Nẵng. 

- Quý công ty gửi kèm theo Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO); Giấy 

chứng nhận chất lượng (CQ) và Giấy phép lưu hành tại Việt Nam (nếu có). 

- Phương pháp áp dụng xét chọn giá: Chọn giá thấp nhất theo tổng gói mua 

sắm. 

  - Liên hệ Văn thư số điện thoại: 0236 3890408 hoặc qua email:    

kiemsoatbenhtat@danang.gov.vn 

- Hạn chót nhận báo giá lúc: 10h00 ngày 18/07/2025. 

Trân trọng./. 
Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc (để báo cáo); 

- KHNV (để đăng trên website CDC); 

- PKĐK; XN-CĐHA-TDCN; TCKT (để tham 

gia xét chọn giá); 

- Lưu: VT, DVTYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đại Vĩnh 

 

mailto:kiemsoatbenhtat@danang.gov.vn
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